BẢNG THEO DỎI THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016
	
	ĐỘI                                             

                                   TRẬN
	ND
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	T

	BẢNG A
	An Biên TOTO
	TV
	0
	2
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hòang Long FC
	TV
	4
	3
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hòang Sang FC
	TV
	2
	1
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyết Nhi FC
	TV
	4
	2
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cty Thóat nước Đô thị
	TV
	6
	2
	1
	1
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG B
	Thái Sơn Nam
	TV
	2
	1
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huy Long Corp
	TV
	4
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Duy Lâm FC
	TV
	2
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lạc Thái FC
	TV
	2
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG XẾP HẠNG 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016
	BẢNG A
	ĐỘI
	An Biên TOTO
	Hòang Long FC
	Hòang Sang FC
	Tuyết Nhi FC
	Cty Thóat nước Đô thị
	Điểm
	HS
	XH

	
	An Biên TOTO
	
	3 – 1 
3
	0 – 0 
1
	5 – 3 
3
	0 – 2 
0
	7
	+2
	

	
	Hòang Long FC
	1 – 3 
0
	
	2 – 11 
0
	1 – 0 
3
	0 – 0 
1
	4
	-10
	

	
	Hòang Sang FC
	0 – 0 
1
	11 – 2 
3
	
	1 – 0 
3
	1 – 3 
0
	7
	+8
	II

	
	Tuyết Nhi FC
	3 – 5 
0
	0 – 1 
0
	0 – 1 
0
	
	2 – 2 
1
	1
	-4
	

	
	Cty Thóat nước 
	2 – 0 
3
	0 – 0 
1
	3 – 1 
3
	2 – 2 
1
	
	8
	+4
	I


	BẢNG B
	ĐỘI
	Thái Sơn Nam
	Huy Long Corp
	Duy Lâm FC
	Lạc Thái FC
	Điểm
	HS
	XH

	
	Thái Sơn Nam
	
	2 – 1 
3
	2 – 1 
3
	1 – 2 

0
	6
	+1
	I

	
	Huy Long Corp
	1 – 2 
0
	
	2 – 2 
1
	2 – 1 
3
	4
	+1
	II

	
	Duy Lâm FC
	1 – 2 
0
	2 – 2 
1
	
	1 – 1 
1
	2
	-1
	

	
	Lạc Thái FC
	2 – 1 
3
	1 – 2 
0
	1 – 1 
1
	
	4
	-1
	


	Ngày

03/12
	Bán kết 1 
	KQ

	
	Cty Thóat nước  - Huy Long Corp
	2 – 2 (5 – 6)

	
	 Bán kết 2 
	

	
	Thái Sơn Nam - Hòang Sang FC
	1 – 1 (3 – 0)


	Ngày 

11/12
	Tranh 3 & 4
	KQ

	
	Cty Thóat nước - Hòang Sang FC
	

	
	Chung kết
	

	
	Huy Long Corp - Thái Sơn Nam
	


CẦU THỦ GHI NHIỀU BÀN THẮNG NHẤT

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH TPHCM NĂM 2016

Cầu thủ ghi được 8 bàn thắng :
Hòang Sang : Phạm Kính (11); 
Cầu thủ ghi được 3 bàn thắng :
Thái Sơn Nam : Nguyễn Minh Phú (9);
Hòang Sang :  Vũ Tất Thành (17)
Cầu thủ ghi được 2 bàn thắng :
Huy Long : Mai Đinh Thi (16)
Cty Thóat nước Đô thị : Lâm Hải Sơn (8); 
CẦU THỦ GHI NHIỀU BÀN THẮNG NHẤT

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH TPHCM NĂM 2016

Cầu thủ ghi được 8 bàn thắng :
Hòang Sang : Phạm Kính (11); 
Cầu thủ ghi được 3 bàn thắng :
Thái Sơn Nam : Nguyễn Minh Phú (9);
Cầu thủ ghi được 2 bàn thắng :
Hòang Sang :  Vũ Tất Thành (17)
Huy Long : Mai Đinh Thi (16)
Cty Thóat nước Đô thị : Lâm Hải Sơn (8); 
Cầu thủ ghi được 1 bàn thắng :

Hòang Sang :  Bùi Thế Viễn (10); Bùi Thanh Tuấn (15); Nguyễn Minh Nhật (16); Nguyễn Thanh Vi (2)
Cty Thóat nước Đô thị : Trần Hữu Sự (77); Nguyễn  Trần Quốc Thịnh (38); Lâm Hải Sơn (8); Trần Quốc Huy (17); Nguyễn Xuân Thuận (16); Nguyễn Thái Dương (18)
Thái Sơn Nam : Đặng Trung Hiền (3); Đặng Thành Tâm (22); Đặng Hòang Phong (20)
Huy Long : Nguyễn Thế Vinh (7); Tạ Thành Long (4); Trần Tuấn An (22); Nguyễn Anh Việt (11); Trương Công Vũ (8)
